
                 UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CÁC LỚP  

TUẦN TỪ NGÀY 23-28/9/2024 

STT Tên lớp 
Thứ 2 

Ngày 23/9/2024 

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024 

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024 

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024 

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024 

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024 
Ghi chú 

1 Lớp 5A1 
PTTC 

Chạy chậm 18m trong 10 

giây 

PTNT 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non 

PTNN 

Làm quen với chữ cái a 

ă ă â 

PTNT 

Tách gộp nhóm có 6 đối 

tượng thành 2 nhóm 

bằng các cách khác 

nhau 

PTNN 

Đóng kịch: gà tơ đi 

học 

PTNT 

Ôn: Tách gộp nhóm 

có 6 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng 

các cách khác nhau 

 

2 

Lớp 5A2 

PTNT 

Trường mầm non yêu 

thương 

PTTM 

Biểu diễn tổng hợp âm 

nhạc 

PTTC 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 

PTNT 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 6, nhận 

biết số 6 

PTNN 

Trò chơi với chưc 

cái o ô ơ 

PTTC 

Ôn: Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

 

3 
Lớp 5A3 

PTNT 

Tách gộp trong phạm vi 

6 

PTNN 

Thơ: Nặn đồ chơi 

PTTC- DDSK 

Bé tập đánh răng 

PTNN 

Làm quen với chữ cái   

o ô ơ 

PTTM 

Vẽ tranh trường 

mầm non 

PTNN 

Ôn: Làm quen với 

chữ cái   o ô ơ 

 

4 

Lớp 4B1 

PTNT 

Bé yêu lớp 4B1 

PTNT 

Xếp tương ứng 1-1 

PTNN 

Thơ: Bạn của bé 

PTTC 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTTM 

Nặn vòng tặng bạn  

PTTC 

Ôn: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

 

5 
 Lớp 4B2 

PTTCKNXH 

Trung thu của bé 

PTTC 

Tung bóng lên cao và bắt 

bóng 

PTTM 

Tổng hợp AN chủ đề 

trường MN 

PTNN 

Truyện: Món quà của 

cô giáo 

PTTM 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTNN 

Ôn: Dán tráng trí 

đèn lồng 

 

6 

Lớp 4B3 

PTNT 

Bé yêu lớp 4B3 

PTNT 

Xếp tương ứng 1-1 

PTNN 

Thơ: Bạn của bé 

PTTC 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTTM 

Nặn vòng tặng bạn  

PTTC 

Ôn: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

 

7 
Lớp 4B4 

PTNT 

Cùng tìm hiểu Trường 

Mầm non 

PTTM 

Múa “Vui đến trường” 

PTTC 

Đập và bắt bóng tại chỗ 

PTNN 

Thơ: Cô và mẹ 

PTTM 

Vẽ tranh trường 

mầm non 

PTNN 

Ôn thơ: Cô và mẹ 
 

8 
Lớp 3C1 

PTTC 

Lăn bóng với cô và bạn 

PTNT 

Tìm hiểu đồ dùng, đồ 

chơi của lớp 

PTTM 

Tổng hợp Âm nhạc 

PTNN 

Thơ: Vào lớp 

PTTM 

Tô màu đồ chơi của 

bé 

PTNN 

 Ôn thơ: Vào lớp 
 

9 
Lớp 3C2 

PTTC 

Lăn bóng với cô và bạn 

PTNT 

Tìm hiểu đồ dùng, đồ 

chơi của lớp 

PTTM 

Dạy hát: Lớp chúng 

mình 

PTNN 

Thơ: Vào lớp 

PTTM 

Tô màu đồ chơi của 

bé 

PTNN 

 Ôn thơ: Vào lớp 
 

10 Lớp 3C3 
PTTC 

Lăn bóng với cô và bạn 

PTNT 

Tìm hiểu lớp 3C3 của bé 

PTTM 

Nặn đồ dùng trong lớp 

PTNN 

Thơ: Bạn mới 

PTNT 

Nhận biết so sánh 

PTNN 

Ôn thơ: Bạn mới 
 



hình vuông hình tròn 

11 
Lớp 3C4 

PTTC 

Lăn bóng với cô và bạn 

PTNT 

Tìm hiểu đồ dùng, đồ 

chơi của lớp 

PTTM 

Dạy hát: Lớp chúng 

mình 

PTNN 

Thơ: Vào lớp 

PTTM 

Tô màu đồ chơi của 

bé 

PTNN 

Ôn thơ: Vào lớp 
 

12 
Lớp Nhà 

trẻ 1 

PTTC 

Chạy theo hiệu lệnh 

PTNN 

Lớp học của bé 

PTTCKNXH-TM 

Nặn viên phấn 

 

PTNN 

Truyện: Sẻ con 

PTTCKNXH-TM 

Vỗ tay theo phách: 

Cùng múa vui 

 

PTTCKNXH-TM 

Ôn: Nặn viên phấn 

 

 

13 
Lớp Nhà 

trẻ 2 

PTTC 

Chạy theo hiệu lệnh 

PTNN 

Lớp học của bé 

PTTCKNXH-TM 

Nặn viên phấn 

 

PTNN 

Truyện: Bé Lan đi học 

PTTCKNXH-TM 

Vỗ tay theo phách: 

Cùng múa vui 

 

PTTCKNXH-TM 

Ôn: Nặn viên phấn 

 

 

 

                           Quận Lê Chân, ngày 21 tháng 9 năm 2024 

Người tổng hợp 

                                        
  

 


